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:

:

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT VÀ ỨNG DỤNG 
CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG BÁCH KHOA

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VẬT LIỆU & KẾT CẤU CÔNG TRÌNH LAS-XD 58.037

Địa điểm
Location

17/09/2025TP.HCM, Ngày :

: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ HOÀNG KHÁNH

Địa chỉ
Address

: 09/07/2025

Số hợp đồng
Contract number

: Theo phiếu YCTN số 250938
  Test request form No. 250938

: CẢM BIẾN LỰC CĂNG
  CẢM BIẾN MOMENT 
XOẮN & GÓC XOAY
  HỆ THỐNG SCXI -1121

: 09/07/2026

Dự án
Project

BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
TEST REPORT

XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG XOAY CỦA BULONG 
 Rotational Capacity Test of Bolts

Cơ quan yêu cầu
Client

: 17/09/2025 Ngày thí nghiệm
Testing date

:

Ngày nhận mẫu
Receiving date

: SỐ 524/3B, ĐƯỜNG LÊ VĂN MẦM NỐI DÀI, KHU PHỐ ĐÔNG THÀNH, PHƯỜNG TÂN
ĐÔNG HIỆP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

8

Tiêu chuẩn TN
Testing standard

: TCVN 1916:1995
  ASTM F3125/F3125M - 25
  ASTM A325/A325M - 17
  ASTM F606/F606M-24
  RSCS 2020

: iLAS25 - 0245/1

Thiết bị thí nghiệm
Testing Machine

Ngày hiệu chuẩn
Date of calibration

NGUYỄN THÀNH TÂN

Ngày hiệu chuẩn tiếp theo
Next calibration date

Trưởng Trung Tâm Kiểm Định
Vật Liệu  & Kết Cấu Công Trình

Head of Research Centre for Building Materials 
and Contruction

BACHKHOA Eng ., JSC
GENERAL DIRECTOR

Thí nghiệm
Tested by

TRẦN NHẬT QUANG

: Xem chi tiết tại các trang sau / See details on next pages

Tem hiệu chuẩn
Calibration label

: 17/09/2025

Hạng mục
Items

Kết quả TN
Testing results

: Đại diện giám sát
Supervisor



Số/No 250938-1

d L F M

mm (in) mm ( o C) KN (kips) Nm (kgm)

4 29

1 22

53 162

12 119

78 219

18 162

Bulong
Bolt

Đai ốc
Nut

Vòng đệm
Washer

0 (loại)
stype 0 (loại)

stype 0 (loại)
stype 0

169

360 72

Ghi chú/Notes :

Góc xoạy đai ốc, ( o )
Turn-of-Nut, ( o )

Kiểm tra
Checked by

TRẦN NHẬT QUANG

Material Technician

iii) N/A : Không thực hiện / Non Action 

3 360 Góc xoay yêu cầu
Required rotation

1/2-13UNCx69.61L A325
1/2

149

125
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Mô men 
xoắn

Torque

Giá trị góc xoay 
của đai ốc

Angle of rotation of the 
nut relative to the bolt

17/09/2025TP.HCM, Ngày :

θ

1. Kết quả thí nghiệm khả năng xoay của bulong / Test result Rotational Capacity Test of  Bolts.

degrees ( o )

BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG XOAY CỦA BULONG 
 Rotational Capacity Test of  Bolts

TEST REPORT

Ký hiệu mẫu thử
Mark of sample

Lực căng
 dọc trục 
Bolt axial 

tension

Thí nghiệm
Tested by 

16

Nhiệt độ 
thử
Test 

temperatur
e

Cấp
bulong
Property 

class

Đường kính 
danh nghĩa 
của bulong

Nominal 
Thread 

diameters

Chiều dài  
danh 

nghĩa của  
bulong
Nominal 

Bolt
Length

STT

(loại)
stype

Ghi chú
Notes

Ren bulong bị biến dạng
Failure of the bolt

Giá trị yêu cầu - ASTM F3125:
Specified value - ASTM F3125:

Moment xoắn cực đại tại lực căng tối thiểu yêu cầu, Nm (ft.lbs)
Maximum Permitted Torque at Minimum Design Tension, Nm (ft.lbs)

Nhiệt độ 
phòng

0

Mô tả mẫu thử, mẫu thử bao gồm:
Sample description, sample includes:

Bôi trơn
lubricant

NGUYỄN THÀNH TÂN

Head of LAB Construction Materials

i) Kết quả này chỉ có giá trị cho các mẫu được thử tại phòng thí nghiệm / All result are valid for samples send to laboratory only

Mô tả mẫu thử sau khi thí nghiệm:
Description of the sample after testing:

ii) Kí hiệu mẫu do khách hàng cung cấp / Mark of sample is supplied by client

Lực căng dọc trục, kN (kips)
Minimum Tension at full rotation kN 

(kips)

Giá tri lực căng tối 
thiểu yêu cầu

Minimum design 
tension value

1

2

Giá tri lực căng ban 
đầu

Pre-tension value

12.00 69.61
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